ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

MÔN: XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT (45 tiết)
LỚP: CÔNG ĐOÀN KHOÁ 9
I. LÝ THUYẾT

1. Các hình thức văn bản phổ biến trong các cơ quan nhà nước hiện nay, giá trị pháp lý của các hình thức văn bản.

· Văn bản pháp luật

· Văn bản quy phạm pháp luật

· Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật

· Văn bản hành chính

· Văn bản hành chính thông thường

· Văn bản ban hành kèm theo văn bản khác

2. Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật

2.1. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hình thức, nội dung)

2.2. Thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày của văn bản pháp luật 

· CSPL: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

3.1. Các yếu tố cấu thành văn bản: yếu tố cấu thành chính

· Quốc hiệu, tiêu ngữ

· Tên cơ quan ban hành

· Số và ký hiệu VB

· Địa danh, thời gian ban hành văn bản

· Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

· Nội dung văn bản

· Thẩm quyền, chức vụ, chữ ký, con dấu, họ và tên người có thẩm quyền ký ban hành

· Nơi nhận

3.2. Các yếu tố cấu thành bổ sung
· Chỉ dẫn phạm vi lưu hành văn bản

· Phụ lục

· Ký hiệu người soạn thảo văn bản, số lượng VB phát hành

· Dấu chỉ mức độ khẩn, mật

· Địa chỉ cơ quan, tổ chức, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử, số điện thoại, số fax.

3.3. Kỹ thuật trình bày: cỡ chữ, kiểu chữ…

3.4. Giá trị pháp lý của các yếu tố cấu thành văn bản

4. Đặc điểm của ngôn ngữ trong văn bản pháp luật

· Tính chính xác

· Tính dễ hiểu

· Tính khách quan

· Tính văn hoá

· Tính khuôn mẫu

5. Quy trình ban hành văn bản của HĐND và UBND các cấp

5.1. Quy trình ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân các cấp
5.2. Quy trình ban hành văn bản của Uỷ ban nhân dân các cấp

· Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

· Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

6. Hiệu lực của văn bản 

6.1. Hiệu lực về thời gian
· Thời điểm phát sinh hiệu lực : Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Nghị định 34/2016/NĐ-CP

· Thời điểm chấm dứt hiệu lực: Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

6.2. Hiệu lực trở về trước: Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

6.3. Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng

6.4. Các trường hợp ngưng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Điều 153 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
7. Nguyên tắc áp dụng văn bản QPPL 
· Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.


Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

·  Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

· Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

· Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

· Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

8. Xử lý văn bản QPPL

8.1. Xử lý đối với văn bản trái pháp luật

· Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
· Nghị định 34/2016/NĐ-CP

8.2. Xử lý đối với văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày: Điều 130 Nghị định 34/2016/NĐ-CP
II. BÀI TẬP.

1. Bài tập về soạn thảo văn bản Quyết định (ban hành Quy chế, điều lệ…)

2. Quyết định bổ nhiệm, Quyết định kỷ luật, 
3. Văn bản để xử lý văn bản trái pháp luật;
4. Văn bản xử lý với văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày;

5. Bài tập về soạn thảo văn bản công văn
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